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1 1 DƯƠNG NGUYÊN AN 14/08/2003 001203009838 BK361

2 2 NGUYỄN BÌNH AN 22/07/2001 014301006406 BK361

3 3 NGUYỄN KHÁNH AN 25/09/2005 001205020168 BK361

4 4 CHU THỊ MAI ANH 01/08/2005 001305051981 BK361

5 5 ĐÀO TRỌNG ANH 24/05/2007 027207006242 BK361

6 6 LÊ TUẤN ANH 02/04/2006 001206016718 BK361

7 7 LƯU CÔNG KỲ ANH 07/10/2003 001203024065 BK361

8 8 NGUYỄN ĐỨC ANH 14/08/2004 001204012948 BK361

9 9 NGUYỄN DUY ANH 24/01/2007 001207000034 BK361

10 10 NGUYỄN HẢI ANH 16/02/2007 001207038667 BK361

11 11 PHÙ ĐỨC ANH 18/12/2006 001206033792 BK361

12 12 TẠ DUY ANH 28/10/2004 001204056343 BK361

13 13 TRẦN VŨ THẢO ANH 25/10/2006 037306005658 BK361

14 14 VŨ TUẤN ANH 16/03/2007 038207000381 BK361

15 15 NGUYỄN VĂN BẮC 22/04/1992 038092011675 BK361

16 16 NGUYỄN XUÂN BẮC 29/03/2002 025202011394 BK361

17 17 QUẢN VĂN BỐN 04/09/1981 001081013671 BK361

18 18 TỐNG DUY CHÍNH 21/02/2003 036203011328 BK361

19 19 NGUYỄN HỮU CÔNG 06/08/1997 040097030520 BK361

20 20 ĐỖ TUẤN CƯƠNG 23/12/2004 001204016490 BK361

21 21 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 18/09/1984 042084000170 BK361

22 22 NGUYỄN TỪ DANH 24/02/2007 001207062383 BK361

23 23 TRẦN ĐÔNG 28/02/1991 001091057692 BK361

24 24 HOÀNG KIM TRUNG DU 27/04/2005 020205007360 BK361

25 25 BÙI MẠNH ĐỨC 22/07/2007 001207044941 BK361
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26 26 BÙI NGHĨA DŨNG 19/10/2006 001206072152 BK361

27 27 MAI TUẤN DŨNG 11/06/2006 017206002987 BK361

28 28 NGUYỄN TẤN DŨNG 15/10/2004 034204004784 BK361

29 29 NGUYỄN VĂN DŨNG 28/08/1987 038087030805 BK361

30 30 ĐỖ TÙNG DƯƠNG 26/11/2004 001204011720 BK361

31 31 TÔ MINH HẢI 23/02/1992 022092010045 BK361

32 32 NGUYỄN KHANG HÂN 21/02/2006 001206001689 BK361

33 33 PHÙNG ĐỨC HÂN 08/08/2001 001201018125 BK361

34 34 DƯƠNG ĐỨC HẠNH 19/06/1991 001091039889 BK361

35 35 HOÀNG VĂN HẬU 15/07/1980 038080013857 BK361

36 36 BÙI ĐỨC HIỆP 01/12/2004 036204001842 BK361

37 37 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 10/10/2006 001206033341 BK361

38 38 NGUYỄN TIẾN HIỆP 24/06/1993 001093046774 BK361

39 39 BÙI KIM HIẾU 13/06/2001 001201022171 BK361

40 40 NGUYỄN MINH HIẾU 31/12/2006 001206010294 BK361

41 41 TRẦN MINH HIẾU 15/01/2000 006200002120 BK361

42 42 TRẦN ĐÌNH HOAN 04/08/2002 033202006874 BK361

43 43 LÊ VIỆT HOÀNG 18/04/2007 001207030467 BK361

44 44 TẠ VIỆT HOÀNG 11/07/2007 001207004978 BK361

45 45 NGUYỄN VIỆT HÙNG 21/05/2006 010206004555 BK361

46 46 VŨ MẠNH HÙNG 02/01/2004 036204004000 BK361

47 47 LẠI QUANG HƯNG 28/01/2007 001207002632 BK361

48 48 TRẦN BẬT HƯNG 27/01/2006 001206028623 BK361

49 49 LÊ QUANG HUY 25/10/2006 040206003965 BK361

50 50 NGUYỄN QUỐC HUY 02/04/2005 030205003328 BK361

51 51 VŨ GIA HUY 03/09/2006 001206016862 BK361

52 52 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 26/12/2004 017204001775 BK361

53 53 PHẠM HỮU GIA KHÁNH 23/07/2007 001207053977 BK361

54 54 HÀ XUÂN KHƯƠNG 06/02/1999 015099007395 BK361
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55 55 HỒ NGUYỄN TRUNG KIÊN 21/02/2005 001205001570 BK361

56 56 NGUYỄN DUY KIÊN 03/07/2005 001205022182 BK361

57 57 PHAN TRUNG KIÊN 01/10/2002 036202001842 BK361

58 58 VŨ TRUNG KIÊN 26/12/2005 001205022502 BK361

59 59 HỒ SỸ TUẤN KIỆT 01/10/2004 040204003585 BK361

60 60 HOÀNG TUẤN KIỆT 04/01/2007 001207065528 BK361

61 61 KHỔNG KHÁNH LINH 17/10/2003 026303002923 BK361

62 62 PHẠM THÙY LINH 09/11/1991 038191020180 BK361

63 63 PHẠM THÙY LINH 14/12/1998 001198037628 BK361

64 64 PHẠM TRẦN MAI LINH 27/08/2004 001304006871 BK361

65 65 NGUYỄN TIẾN LỘC 25/12/2005 001205015301 BK361

66 66 LÂM VIẾT LONG 16/11/2003 034203003045 BK361

67 67 PHẠM HẢI LONG 28/08/2005 001205020795 BK361

68 68 ĐẶNG TRẦN NHẬT MINH 22/11/2005 042205010695 BK361

69 69 ĐỖ NGỌC MINH 06/05/1994 035094003172 BK361

70 70 DOÃN NHẬT MINH 04/06/2007 038207005020 BK361

71 71 HOÀNG DUY MINH 31/08/2006 031206012932 BK361

72 72 NGUYỄN PHÚC MINH 30/01/2007 022207000816 BK361

73 73 NGUYỄN VĂN MINH 27/11/1998 036098010421 BK361

74 74 PHẠM TIẾN MINH 13/09/2005 010205008233 BK361

75 75 CAO HOÀNG NAM 01/09/1998 038098015085 BK361

76 76 NÃO THANH NAM 22/04/1997 058097001047 BK361

77 77 NGUYỄN CÔNG NAM 20/11/1991 001091050703 BK361

78 78 NGÔ TUẤN NGỌC 08/01/1979 001079015121 BK361

79 79 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 25/08/1988 001188020667 BK361

80 80 PHẠM CÔNG PHÁT 24/10/2006 034206005566 BK361

81 81 PHẠM VĂN PHONG 14/09/1988 036088024341 BK361

82 82 NGUYỄN VĂN PHÚC 07/12/1998 001098007178 BK361

83 83 ĐỒNG VĂN PHƯƠNG 10/11/1984 030084013188 BK361
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84 84 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 16/12/2002 025302005383 BK361

85 85 PHẠM ANH QUÂN 01/07/2006 036206025598 BK361

86 86 TRẦN HỒNG QUÂN 11/02/2003 036203001666 BK361

87 87 PHẠM NGUYỄN MINH QUANG 26/01/2007 001207001383 BK361

88 88 NGUYỄN HỮU HOÀI SANG 07/04/2006 001206040834 BK361

89 89 PHẠM VĂN SINH 14/06/1999 024099005786 BK361

90 90 LÊ HỒNG SƠN 02/06/1994 025094013163 BK361

91 91 NGUYỄN SƠN 15/04/2007 001207056683 BK361

92 92 HOÀNG VĂN SỰ 07/02/2000 008200006983 BK361

93 93 PHẠM THỊ TÂM 25/12/1982 017182000325 BK361

94 94 CAO BÁ THẮNG 30/06/2006 040206001039 BK361

95 95 NGÔ NAM THẮNG 19/06/2007 001207025531 BK361

96 96 NGUYỄN QUỐC THẮNG 10/05/2006 045206000692 BK361

97 97 VŨ THỊ THẮNG 13/11/1985 001185018836 BK361

98 98 LÊ MINH THÀNH 24/01/2003 001203002076 BK361

99 99 NGUYỄN ĐĂNG TRUNG THÀNH 11/07/2004 001204009772 BK361

100 100 TRẦN THỊ THANH THẢO 09/09/2002 001302020599 BK361

101 101 NGUYỄN NGỌC THỊNH 21/03/2006 044206000975 BK361

102 102 NGUYỄN HỮU THỌ 04/10/2005 001205034339 BK361

103 103 VŨ MINH THÚY 08/07/2003 031303010742 BK361

104 104 NGHIÊM XUÂN THỦY 20/11/1986 001086004563 BK361

105 105 LÊ XUÂN TIẾN 24/11/1988 001088037407 BK361

106 106 VŨ ĐỨC TIẾN 20/09/2005 001205005424 BK361

107 107 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 19/09/2001 025301008414 BK361

108 108 VŨ THỊ THU TRANG 17/08/2004 001304016704 BK361

109 109 BÙI QUỐC TRIỆU 20/01/2007 033207000639 BK361

110 110 VƯƠNG NGUYÊN TRIỆU 22/01/1977 001077023965 BK361

111 111 KIM CAO TRUNG 14/08/2003 001203006151 BK361

112 112 ĐỖ TIẾN TRƯỜNG 20/05/1987 001087015067 BK361
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113 113 LÊ TUẤN TÚ 26/05/2005 014205013535 BK361

114 114 LÊ ANH TUẤN 20/01/1998 038098028565 BK361

115 115 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 17/04/2007 001207043496 BK361

116 116 PHẠM THẾ TÙNG 08/01/2006 001206000281 BK361

117 117 TẠ THANH TÙNG 16/08/1999 001099026230 BK361

118 118 HOÀNG TUẤN VIỆT 10/02/1996 001096015277 BK361

119 119 NGUYỄN ĐỨC VIỆT 17/02/2002 022202004873 BK361

120 120 ĐẶNG NGỌC VINH 30/01/2004 001204024557 BK361

121 121 NGUYỄN THÀNH VINH 20/09/2002 001202030180 BK361

122 122 NGUYỄN TIẾN VINH 02/06/2006 026206008449 BK361

123 123 LƯU TUẤN VŨ 20/04/2003 010203009145 BK361

(Danh sách gồm 123 học viên./.)


